
BÁO BÀI - LỚP 6A – ISP03
Class Assignment Report - Grade 6A

(Tuần/week: 08 Từ ngày/From 06/10/2025 đến ngày/To 10/10/2025)
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Như Quỳnh

Thứ - Ngày
Day - Date

Tiết
Period

Môn
Subject

Nội dung
học tập

Lesson Details
Dặn dò

Preparation Notes

Thứ Hai
Monday
(06/10/25)

1 SHCN Sinh hoạt chủ nhiệm

2 Toán Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một
Số ra thừa số nguyên tố.

Vở, SGK, đồ dung học tạ ̂p

3 Toán Vở, SGK, đồ dung học tạ ̂p

4 English (Expat)

E6: Unit 2: Language checkpoint:
SB pp.32-33+ WB p.32 & 33
E8: Unit 3: Vocabulary &
Listening: SB p.35 + p.38 & WP
p.25

Vở, SGK, đồ dung học tạ ̂p

5 English (Expat)

E6: Unit 2: Language checkpoint:
SB pp.32-33+ WB p.32 & 33
E8: Unit 3: Vocabulary &
Listening: SB p.35 + p.38 & WP
p.25

Vở, SGK, đồ dung học tạ ̂p

6 Mỹ thuâṭ Chủ đề: Thiệp chúc mừng (20/10) Đem giấy vẽ, bút chì, tẩy,
đồ chuốt, màu vẽ.

7 Mỹ thuâṭ Chủ đề: Thiệp chúc mừng (20/10) Đem giấy vẽ, bút chì, tẩy,
đồ chuốt, màu vẽ.

8 GDTC

-Các kỹ na ̆ng vạ ̂n đọ ̂ng co ̛ bản (rào
nhảy, nấm chiến thuạ ̂t)
+ Khởi đọ ̂ng chuye ̂n mo ̂n: Chạy bu ̛ớc
nhỏ, na ̂ng
cao đùi, gót chạm mo ̂ng
- TTTC: Đá cầu
- Đỡ cầu bằng đùi hoạ ̆c ngực, giữ
tha ̆ng bằng

Các em nhớ mang theo
đồng phục thể dục, giày
thể thao, bình nu ̛ớc.

9 GDTC - Tạ ̂p theo cạ ̆p, nhạ ̂n phản hồi - Tổ
chức trò cho ̛i vạ ̂n đọ ̂ng.

Các em nhớ mang theo
đồng phục thể dục, giày
thể thao, bình nu ̛ớc.

Thứ Ba
Tuesday
(07/10/25)

1 Toán
Ước. Ước chung lớn nhất SGK, bút, thước

2 Toán

3 Math Unit 2: Arithmetic with rational
numbers

Mang theo thiết bị cá nhân
có tải app và đăng nhập
vào Khan Academy bằng
tài khoản Google trường
cấp và vở ghi từ vựng.



4 English
E6: Gateway to exams: SB pp.34-35
(Homework: WB pp.34-35)
E8: Unit 3: Language checkpoint:
SB pp.42-43 + WB p.29

Vở, SGK, đồ dung học tạ ̂p

5 English
E6: Gateway to exams: SB pp.34-35
(Homework: WB pp.34-35)
E8: Unit 3: Language checkpoint:
SB pp.42-43 + WB p.29

Vở, SGK, đồ dung học tạ ̂p

6 KHTN
Oxygen SGK, bút, vở

7 KHTN

8 Tin học - CN-KT Bắn trứng Học tại phòng ICT

9 Tin học - CN-KT Bắn trứng Học tại phòng ICT

Thứ Tư
Wednesday
(08/10/25)

1 GTS Khi tôi bình yên Học sinh chuẩn bị giấy,
bút, kéo.

2 GDĐP (STEAM
PBL) Dự án “ECONSUN CAR’’

3 GDĐP (STEAM
PBL) Dự án “ECONSUN CAR’’

4 English (Expat)

E6: Unit 3: Vocabulary: SB p.36 &
KET Introduction: Speaking &
Listening (Homework: WB p.36)
E8: Unit 3: Developing speaking:
SB p.40

Vở, SGK, đồ dung học tạ ̂p

5 English (Expat)

E6: Unit 3: Vocabulary: SB p.36 &
KET Introduction: Speaking &
Listening (Homework: WB p.36)
E8: Unit 3: Developing speaking:
SB p.40

Vở, SGK, đồ dung học tạ ̂p

6 Ngữ Văn Viết: Kể lại một truyện cổ tích (tt) Chuẩn bị đồ dùng học tập:
Bút, vở, SGK. Mang TBĐT

7 Ngữ Văn Nói - Nghe + Viết ngắn Chuẩn bị đồ dùng học tập:
Bút, vở, SGK. Mang TBĐT

8 Ngữ Văn Bài 3: Vẻ đẹp quê hương
Tri thức đọc hiểu

Chuẩn bị đồ dùng học tập:
Bút, vở, SGK. Mang TBĐT

9 GDCD/KNS Tự quản lý – Quản lý cơn bốc đồng - Chuẩn bị giấy, bút , kéo.

Thứ Năm
Thursday
(09/10/25)

1 Math Unit 2: Arithmetic with rational
numbers

Mang theo thiết bị cá nhân
có tải app và đăng nhập
vào Khan Academy bằng
tài khoản Google trường
cấp và vở ghi từ vựng.

2 Âm nhạc Hợp xướng: Luyện tập bè 1 Heal the
world Mang SGK,bình nước



3 Âm nhạc Hợp xướng: Luyện tập bè 1 Heal the
world Mang SGK,bình nước

4 English

E6: Unit 3: Vocabulary: SB p.36 &
KET Introduction: Speaking &
Listening (Homework: WB p.36)
E8: Reading & Language art G6:
Unit 1_Lesson 3 (cont.)

Vở, SGK, đồ dung học tạ ̂p

5 English

E6: Unit 3: Vocabulary: SB p.36 &
KET Introduction: Speaking &
Listening (Homework: WB p.36)
E8: Reading & Language art G6:
Unit 1_Lesson 3 (cont.)

Vở, SGK, đồ dung học tạ ̂p

6 Công nghệ Làm bánh bông lan (TT) HS xuống phòng Công
nghệ

7 Công nghệ Làm bánh bông lan (TT) HS xuống phòng Công
nghệ

8 KHTN
Không khí và bảo vệ môi trường SGK, bút, vở

9 KHTN

Thứ Sáu
Friday

(10/10/25)

1 LS&ĐL Bài 6. Ai Cập cổ đại (Tiết 2)
Chuẩn bị dụng cụ học tập
đầy đủ: SGK, vở ghi chép.
viết, thiết bị điên tử.

2 English (Expat) E6: Review Unit 2 + WB check
E8: Unit 3: Life skills: SB pp.36-37 Vở, SGK, đồ dung học tạ ̂p

3 English (Expat) E6: Review Unit 2 + WB check
E8: Unit 3: Life skills: SB pp.36-37 Vở, SGK, đồ dung học tạ ̂p

4 Đại sứ Tham gia CLB đã đa ̆ng ký Bút, vở

5 Đại sứ Tham gia CLB đã đa ̆ng ký Bút, vở

6 LS&ĐL Bài 7. Lưỡng Hà cổ đại
Chuẩn bị dụng cụ học tập
đầy đủ: SGK, vở ghi chép.
viết, thiết bị điên tử.

7 LS&ĐL Bài 8. Ấn Độ cổ đại tiết 1
Chuẩn bị dụng cụ học tập
đầy đủ: SGK, vở ghi chép.
viết, thiết bị điên tử.

8 HĐTN.HN Sinh hoạt tại lớp

9 HĐTN.HN Sinh hoạt tại lớp


